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TÍNH TỪ THÁI ĐỘ TRONG TIẾNG ANH 

1. Hệ thống lý thuyết 

1.1. Khái niệm tính từ chỉ thái độ 

Tính từ chỉ thái độ (adjectives of attitude) là các tính từ mô tả thái độ hoặc cảm xúc của một 
người (đối với người, vật, hoặc sự việc nào đó). 

1.2. Thành lập tính từ chỉ thái độ 

Tính từ chỉ thái độ được thành lập bằng cách lấy verb + ed hoặc verb + ing. 

• Present participle (verb + ing): dùng để diễn đạt một ý nghĩa chủ động. Nó thuờng đi với 
danh từ chỉ vật. 

• Past participle (verb + ed): dùng để diễn đạt một ý nghĩa bị động. Nó thuờng đi với danh 
từ chỉ người. 

1.3. Cách sử dụng tính từ chỉ thái độ 

• Nếu phía sau có danh từ thì dùng ing. 

Ví dụ: This is an interesting book. => phía sau có danh từ book => dùng ing. 

• Nếu phía sau không có danh từ, ta nhìn lên phía trước. Nếu là danh từ chỉ người thì 
dùng ed; nếu là danh từ chỉ vật thì dùng ing. 

• Nếu phía sau không có danh từ thì nhìn phía trước, nếu là người thì dùng ed; nếu là vật 
thì dùng ing. 

Ví dụ: 

• It is an amusing story. 

• My job is boring. 

• I am bored with my job. 

• We are interested in playing soccer. 

1.4. Một số động từ sau đây có tính từ chỉ thái độ 

• Amuse——Amused——–Amusing 

• Amaze——- Amazed——- Amazing 

• Annoy——– Annoyed——– Annoying 

• Bore —— Bored ——-Boring 

• Depress——-Depressed——– Depressing 

• Disappoint ——– Disappointed——— Disappointing 

• Embarrass——– Embarrassed ——— Embarrassing 

• Excite——– Excited——— Exciting 

• Exhaust——– Exhausted——— Exhausting 

• Fascinate——- Fascinated——– Fascinating 

• Horrify——— Horrified——— Horrifying 

• Interest——– Interested——— Interesting 

• Please ——– Pleased——– Pleasing 
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• Satisfy ——- Satisfied——- Satisfying 

• Worry ——- Worried——– Worrying 

1.5. Mẹo phân biệt tính từ chỉ thái độ (đuôi “ing” và “ed”) 

Thông thương trong đề thi TOEIC rất hay bẫy chọn tính từ đuôi “ing” hay “ed” 

Với dạng thức như sau: 

Ví dụ 1: He is an ________ person, cho dù là danh từ sau (person) chỉ người hay vật thì lưu ý 
luôn chọn tính từ dạng “ing”. 

Còn đối với dạng bài như 

Ví dụ 2: He makes me _______. Khi các câu xuất hiện 2 chủ thể khác nhau ví dụ “he” và “me” 
ở đây, “he” tác động vào “me” và một dấu hiệu nữa chính là động từ “make” động từ tác động 
(làm cho, khiến) thì chọn tính từ đuôi “ed”. 

Một số động từ trong thói quen của đề thi TOEIC thường chia tính từ dạng “ed”: 

• Keep 

• Leave 

Một lưu ý nữa là khi thấy trong đề thi xuất hiện dạng thức giới từ đi kèm ví dụ như: “I am 
interested in him” thì chọn tính từ dạng “ed”. 

2. Bài tập vận dụng 

2.1. Bài tập 1: Viết lại câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi 

1. Junior is bored with his job at present. 

➔ _________________. (boring) 

2.  This funny film was entertaining my family. 

➔ _________________. (entertained) 

3. My elder brother likes playing video games every Sunday. 

➔ _______________________. (interested) 

4. That football match was exciting for me yesterday. 

➔ ________________________. (excited) 

5. Her children are interested in swimming in the morning every summers. 

➔ _____________. (keen on) 

2.2. Bài tập 2: Hoàn thành các câu cho mỗi tình huống. Sử dụng từ trong ngoặc + -
ing hoặc –ed 

1. The film wasn’t as good as we had expected. (disappoint…) 

• The film was disappointing. 

• We were disappointed with the film. 

2. Donna teaches young children. It’s a very hard job, but she enjoys it. (exhaust…) 

• She enjoys her job but it’s often ……………. 

• At the end of a day’s work, she is often ……… 

3. It’s been raining all day. I hate this weather. (depress…) 
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• This weather is ……………. 

• This weather makes me ……………. 

• It’s silly to get …… because of the weather. 

4. Clare is going to Mexico next month. She has never been there before. (excit…) 

• It will be an ……. experience for her. 

• Going to new places is always ……………. 

• She is really …… about going to Mexico. 

2.3. Bài tập 3: Chọn đáp án đúng 

1. We were all (horrifying/horrified) when we heard about the disaster. 

2. It’s sometimes (embarrassing/embarrassed) when you have to ask people for money. 

3. Are you (interesting/interested) in football? 

4. I enjoyed the football match. It was quite (exciting/excited). 

5. I had never expected to be offered the job. I was really (amazing/amazed) when I was 
offered it. 

3. Đáp án 

3.1. Bài tập 1 

1. Junior’s job is boring at present. 

2. My family was entertained by this funny film. 

3. My elder brother is interested in playing video games every Sunday. 

4. I was exciting about that football match yesterday. 

5. Her children are keen on swimming in the morning every summers. 

3.2. Bài tập 2 

1. disappointing/ disappointed 

2. exhausting/ exhausted 

3. depressing/ depressed/ depressed 

4. exciting/ exciting/ excited 

3.3. Bài tập 3 

1. horrified 

2. embarrassing 

 3. interested 

4. exciting 

5. amazed 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Phạm Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

